










Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ ĐÙNG KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 3
Gồm 02 thôn: Thôn 2 và Thôn 3

Trình độ

Stt Họ và tên (2)
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán

Nơi ở 
hiện 

nay(3)
Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học 
vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ(4)

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1 Trần Thị 
Vân Anh

26/12/1980 Nữ Việt 
Nam Kinh Không

Phường 
Nam 
Hồng 
Lĩnh – 

Tỉnh Hà 
Tỉnh.

Bon Ka 
Nur, xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12

Đại học, 
chuyên 
nghành Kỹ 
sư Quản lý 
đất đai; 
Cử nhân 
Luật.

Trung 
cấp

Phó 
trưởng 
phòng Kinh 
tế xã Tà 
Đùng, tỉnh 
Lâm Đồng.

phòng 
Kinh tế 
xã Tà 
Đùng,

02/9/2008 Không

2
Giàng A 
Phương 01/9/1992 Nam Việt 

Nam Mông Tin 
lành

Xã Pa 
Ham, 

tỉnh Điện 
Biên

Thôn 2, 
Tà Đùng, 

Lâm 
Đồng

12/12

Trưởng thôn 
Thôn 2, Tà 
Đùng, Lâm 

Đồng

Thôn 2, 
Tà 
Đùng, 
Lâm 
Đồng

ĐB NK 
2021-
2026

3 Thái Doãn 
Quang 29/12/1995 Nam Việt 

Nam Kinh Không

Xã Diễn 
Châu, 
tỉnh 

Nghệ An

Xã 
Quảng 

Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12
Đại học 

Luật Kinh 
tế

Cử 
nhân

Anh 
văn B

Chuyên viên 
Văn phòng 
Đảng ủy

Văn 
phòng 
Đảng 

ủy

29/11/2024 Không

 

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ TÀ ĐÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2

4
Trần Thị 
Thanh 02/8/1996 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Bắc 
Giang

Bon Phi 
Mur, Xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12
 

Đại học 
Luật

Cử 
nhân

Anh 
văn B

Chuyên viên 
Ban Xây 
dựng Đảng 

Ban 
Xây 
dựng 
Đảng 
xã Tà 
Đùng

20/4/2021 Không

5
Bùi Ngọc 

Tân 28/01/1983 Nam Việt 
Nam Kinh Không Nghệ An

Bon Phi 
Mur, Xã 
Quảng 

Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12 Đại học 
Luật

Trung 
cấp B PCT. 

HĐND

HĐND 
xã Tà 
Đùng

19/5/2009
ĐB NK 
2021-
2026

6

Nguyễn Hữu 
Tấn

25/4/1979 Nam Việt 
Nam

Kinh Không TP. Huế Bon Ka 
La Dơng, 

Quảng 
khê, Lâm 

Đồng

12/12 Cử nhân 
 Tài chính

Thạc 
sỹ 
tài 

chín
h -  

Ngâ
n 

hàng

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh 

B

Phó Bí thư 
Thường trực 
Đảng ủy xã 

Tà Đùng

Đảng 
ủy Xã 

Tà 
Đùng

06/01/2006 ĐB NK 
2021-
2026

7
Nguyễn 
Mạnh Tuấn 10/08/1990 Nam Việt 

Nam Kinh Không Hà Tĩnh

Xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12

Đại học 
Quản lý 
đất đai

Anh 
văn B

Chuyên viên 
phòng kinh 
tế xã

Phòng 
kinh tế 
xã

06/4/2014 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tà Đùng khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách này là: 07 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tà Đùng khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 04 người.

Tà Đùng, ngày        tháng 02 năm 2026
TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Nam Thuần



Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH 
THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ ĐÙNG KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số: 4

Gồm 04 bon: Pang Xuôi, Rơ Sông, Sa Nar, Sa Ú

Trình độ

Stt Họ và tên (2)
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán

Nơi ở 
hiện 

nay(3)
Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học 
vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ(4)

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1

Nguyễn 
Phạm Quốc 
Đại

10/12/1997 Nam Việt 
Nam Kinh Không Gia Lai

Xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12

Đại học 
Khoa học 
cây trồng

Anh 
văn B

Chuyên viên 
phòng kinh 
tế xã

Phòng 
kinh tế 
xã

27/06/2025 Không

2 Phan Thị 
Hiền

20/11/1977      
 Nữ Việt 

Nam
Kinh Không 

Xã Đại 
Đồng, 
tỉnh 

Nghệ An

Bon 
Pang 

Xuôi, xã 
Tà Đùng, 
tỉnh Lâm 

Đồng

12/12

Trưởng bon 
Pang Xuôi, 
xã Tà Đùng, 
tỉnh Lâm 
Đồng.

Bon 
Pang 
Xuôi, 
xã Tà 
Đùng, 
tỉnh 
Lâm 
Đồng.

ĐB NK 
2021-
2026

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ TÀ ĐÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2

3 Lê Thị 
Trang Mai 24/5/1992 Nữ Việt 

Nam Kinh Không

Phường 
Thuận 

An, 
thành 

phố Huế

Phường 
Bắc Gia 
Nghĩa, 

tỉnhLâm 
Đồng

12/12

Đại học    
Tài chính 
– Ngân 
hàng

Cử 
nhân

Anh 
văn 

TOEI
C455

Chuyên viên 
Văn phòng 
Đảng ủy

Văn 
phòng 
Đảng 

ủy

Không

4
Trần Nam 
Thuần 30/3/1970 Nam Việt 

Nam Kinh Không Hà Tĩnh

Bon Sa 
Diêng, 
Xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12

Đại học 
Kinh tế; 
Thạc sĩ 
Kinh tế 
nông 
nghiệp

Cao 
cấp

Anh 
văn B

Phó Bí thư 
Đảng ủy, 
Chủ tịch 
UBND xã

UBND 
xã Tà 
Đùng

05/7/1997
ĐB NK 
2021-
2026

5
Nguyễn Đức 
Tín 11/06/1981 Nam Việt 

Nam Kinh Không Gia Lai

Bon Phi 
Mur, Xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12

Đại học 
Lâm 
nghiệp

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh 
B

Chủ nhiệm 
UBKT Đảng 
ủy xã

UBKT 
Đảng 
ủy xã

19/05/2010
ĐB NK 
2021-
2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tà Đùng khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tà Đùng khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 03 người.

Tà Đùng, ngày        tháng 02 năm 2026
TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Nam Thuần

https://www.google.com/search?q=Thu%E1%BA%ADn+An&oq=Ph%C3%BA+Thanh%2C+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Hu%C3%AA%2C+t%E1%BB%89nh+Th%C3%B9a+Thi%C3%AAn+Hu%E1%BA%BF+%E1%BB%9F+%C4%91%C3%A2u%3F&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCjI2ODIyajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBDqjLceCdntl6RZDvrs6vWPISu1PzgMj11STxUYAqpvuwUMpNCdYJCizK7GqLsvuI9bvPOimbS8AXEhCx1pX3FdeO4unas_OWIGERjt80Yth6pSqTdNIgpP32DwGv6nTjHxfOrO1xKCdc004HY3klZ9f2N4toY6l5Gi0PlQa70J2GJnf0RFPT-c_CQ-uPbY024axCUQqC-07n48H0bNopVbmIpq10FxsuTQ1-RQmrGJ6wK_mwrUdxaUD1G5OECvpX-9PZzDuwS8zVldqyG3amj&csui=3&ved=2ahUKEwjf14OE79qRAxWNzjQHHTMMEpEQgK4QegQIARAC
https://www.google.com/search?q=Thu%E1%BA%ADn+An&oq=Ph%C3%BA+Thanh%2C+th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+Hu%C3%AA%2C+t%E1%BB%89nh+Th%C3%B9a+Thi%C3%AAn+Hu%E1%BA%BF+%E1%BB%9F+%C4%91%C3%A2u%3F&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCjI2ODIyajBqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfBDqjLceCdntl6RZDvrs6vWPISu1PzgMj11STxUYAqpvuwUMpNCdYJCizK7GqLsvuI9bvPOimbS8AXEhCx1pX3FdeO4unas_OWIGERjt80Yth6pSqTdNIgpP32DwGv6nTjHxfOrO1xKCdc004HY3klZ9f2N4toY6l5Gi0PlQa70J2GJnf0RFPT-c_CQ-uPbY024axCUQqC-07n48H0bNopVbmIpq10FxsuTQ1-RQmrGJ6wK_mwrUdxaUD1G5OECvpX-9PZzDuwS8zVldqyG3amj&csui=3&ved=2ahUKEwjf14OE79qRAxWNzjQHHTMMEpEQgK4QegQIARAC


Mẫu số 22/HĐBC-HĐND

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÀ ĐÙNG KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 5
Gồm 02 thôn: Thôn 5 và Thôn 6

Trình độ

Stt Họ và tên (2)
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Dân 
tộc

Tôn 
giáo Quê quán

Nơi ở 
hiện 

nay(3)
Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Học 
hàm, 
học 
vị

Lý 
luận 
chính 

trị

Ngoại 
ngữ

Nghề nghiệp, 
chức vụ(4)

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Đại biểu 
HĐND 
(nếu có)

Ghi 
chú

1
Trần Thị 
Hương 03/4/1991 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Hà Tĩnh

Bon Sa 
Ú Đru, 
Xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12

Đại học 
quản lý
tài nguyên 
rừng

Anh 
văn B

Chuyên viên 
phòng kinh 
tế xã

Phòng 
kinh tế 
xã

Không

2
Giàng Văn 

Phúc 29/06/1997 Nam Việt 
Nam Mông Tin 

lành
xã Bắc 
Hà, tỉnh 
Lào Cai

Thôn 5, 
Tà Đùng, 

Lâm 
Đồng

12/12
Cử nhân 
Chính trị 

học

Trưởng thôn 
5, xã Tà 
Đùng, tỉnh 
Lâm Đồng.

Thôn 5 
xã Tà 
Đùng, 
tỉnh 
Lâm 

Đồng.

3

Nguyễn Văn 
Thông

20/8/1976 Nam Việt 
Nam

Kinh Không TP Đà 
Nẵng 

(Quảng 
Nam cũ)

Tổ dân 
phố 3, 

Phường 
Đông 
Gia 

Nghĩa, 
Tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12 Cử nhân 
khoa học 

Luật

Thạc 
sĩ Lý 
luận 
và 

Lịch 
sử 

Nhà 
nước 

và 
Pháp 
luật

Cao 
cấp

Tiếng 
Anh 

B

Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch 
HĐND xã 
Tà Đùng

Đảng 
ủy Xã 

Tà 
Đùng

20/11/2003 ĐB NK 
2021-
2026

ỦY BAN BẦU CỬ 
XÃ TÀ ĐÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2

4 K' Tư 12/6/1992 Nam Việt 
Nam Mạ Không

Tà Đùng, 
Lâm 
Đồng

Bon B’ 
Srê A, 
Xã Tà 
Đùng, 

tỉnh Lâm 
Đồng

12/12 Đại học 
Luật

Trung 
cấp B

Chuyên viên 
UBMTTQ 
xã Tà Đùng

UBMT
TQ xã 

Tà 
Đùng

02/9/2017 ĐB NK 
2021-
2026

5 Hồ Anh Tú 22/3/1981 Nam Việt 
Nam Kinh Không Nghệ An

Bon Ka 
La Dạ, 
Xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12
Đại học sư 
phạm 
Toán học; 

Thạc 
sỹ 
QLG
D

Trung 
cấp

Anh 
văn 
B1

Trưởng 
phòng Văn 
hóa – Xã hội 
xã

Phòng 
Văn 
hóa – 
Xã hội 
xã

07/11/2007 Không

6
Hoàng Thị 
Vân 26/8/1978 Nữ Việt 

Nam Kinh Không Nghệ An 

Bon Ka 
La Dạ, 
Xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12
Đại học 
Luật Cao 

cấp

Tiếng 
Anh 
B

Phó Trưởng 
Ban Xây 
dựng Đảng

Ban 
Xây 
dựng 
Đảng 
xã Tà 
Đùng

07/11/2009 Không

7 H' Xẹo 13/07/1998 Nữ Việt 
Nam

Mạ Không Lâm 
Đồng

Bon B’ 
Lào, Xã 
Quảng 
Khê, tỉnh 
Lâm 
Đồng

12/12

Cao đẳng 
Quản lý 
văn hóa

Anh 
văn B

Chuyên viên 
phòng Văn 
hóa – Xã hội 
xã

Phòng 
Văn 
hóa – 
Xã hội 
xã

Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tà Đùng khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách này là: 07 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tà Đùng khoá II, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 04 người.

Tà Đùng, ngày        tháng 02 năm 2026
TM. UỶ BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Nam Thuần
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